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CHÍNH TRỊ 
 

1.  Điện Biên Phủ : Văn kiện Đảng, Nhà nước / B.s.: Lê Mậu Hãn (ch.b.), Lê Văn 

Yên, Trần Thị Tốn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1167tr : ảnh ; 24cm   

ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ   

Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh, các báo 

cáo, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, thư, điện trao đổi công tác của Ban chấp hành 

Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư...chỉ đạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 324.2597071/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.018301-18302  

2.  Điện Biên Phủ Văn kiện Đảng, Nhà nước / B.s.: Lê Mậu Hãn (ch.b.), Lê Văn 

Yên, Trần Thị Tốn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1167tr. ; 24cm   

ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ   

Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh, các báo 

cáo, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, thư, điện trao đổi công tác của Ban chấp hành 

Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư...chỉ đạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 324.25977071/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.005096  

Kho lưu động: LD.007070-7071   

3.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ : Một số văn kiện Đảng. - H. : Sự thật, 1984. 

- 150tr. ; 20cm 

Ký hiệu môn loại: 3KV1.21+9(V)2/CH305T 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.004547   

 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
 

4.  Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ. - H. : Sự thật, 1984. - 106tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Những nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi của 

cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ.   

       Ký hiệu môn loại: 335.03+9(V)22/S552M  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.004545  

Kho Mượn: MV.003201    
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GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
5. Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Giao thông Vận 

tải, 2014. - 226tr. ; 21cm           

         ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải  

        Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải sau Cách mạng 

tháng Tám. Giao thông vận tải trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là 

trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

cùng một số bài bài học kinh nghiệm...   

         Ký hiệu môn loại: 388.09597/NG107G  

         Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.035084 

Kho Mượn: MV.046402-46403  

Kho lưu động: LD.003736-3737    

 

LỊCH SỬ 

 
6.  Âm mưu của đế quốc Pháp - Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ : Qua sách báo 

các nước phương Tây / Bùi Đình Thanh, Ngô Tiến Chất, Lưu Trác, Lê Gia Xứng 

sưu tầm, phiên dịch và biên soạn. - H. : Sử học, 1963. -  

187tr. ; 19cm   

        Tóm tắt: Vạch trần những âm mưu và hành động đầy tội ác của thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ trong việc chúng kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh ở Đông Dương 

qua một số tài liệu là những sách báo ở phương Tây   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/Â120M  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.000684    

7. Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ / Sông Lam, Dũng Quyết s.t., tuyển chọn ; 

Đồng Khắc Thọ, Trần Văn Lợi, V. Xuân.... - H. : Văn học, 2014. - 171tr. ; 21cm. - 

(Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Bác Hồ và nơi khởi phát Điện Biên Phủ, Bác hồ với chiến thắng Điện 

Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiến dịch Điện Biên Phủ...   

        Ký hiệu môn loại: 959.7041/B101H  

 Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031932  

Kho Mượn: MV.039912, MV.039996 ;PM.071112-71113  

Kho lưu động: LD.008536  

8. BỘ QUỐC PHÒNG.  Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc đông xuân 1953-1954 

và chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 633tr. ; 21cm   
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Tóm tắt: Sự chỉ đạo của Tổng quân uỷ và Bộ quốc phòng trong chiến cuộc 

Đông xuân 1953-1954 ;Những văn kiện chỉ đạo chuẩn bị và thực hiện chiến đấu trên 

chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước 

1954   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/M458S  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.015195  

Kho Mượn: MV.003176  

Kho Lưu động: LD.009160 

9. BRUGE, ROGER.  Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp / Roger Bruge; 

Ngữ Phan dịch. - H. : Thông Tấn, 2004. - 653tr. ; 24cm   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.002143  

Kho Mượn: MV.049645; PM.037031-37032  

Kho lưu động: LD.015799  

Kho Tra Cứu: TC.001252    

10.  Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện / Đặng Việt Thuỷ s.t., tuyển 

chọn. - H. : Văn học, 2014. - 308tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Giới thiệu một số văn kiện quan trọng mang tính chỉ đạo chiến lược 

đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban hành trong 

quá trình chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305D  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031928  

Kho Mượn: MV.040088-40089; PM.071104-71105  

Kho lưu động: LD.008542-8543    

11.  Chiến dịch Điện Biên Phủ Sự kiện - Con số / B.s.: Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân 

Thành. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 258tr. ; 21cm          Thư mục: tr. 256-257   

        Tóm tắt: Tình hình chuẩn bị chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch 

Điện Biên Phủ. Những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ (1945- 1954)   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305D  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031925  

Kho Mượn: MV.040094-40095  

Kho lưu động: LD.008538, LD.008541   

12.  Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng & dưới góc nhìn của người nước ngoài / 

Nguyễn Hòa, Lê Trung Kiên, Thùy Linh, Việt Trinh s.t., tuyển chọn, b.s.. - H. : Thời 

đại, 2013. - 731tr. : ảnh ; 27cm   

        Tóm tắt: Gồm những bài viết về chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và Điện 

Biên Phủ dưới góc nhìn của người nước ngoài.   
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Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305D  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.006957, VV.007050  

Kho Mượn: MV.040107-40108 

13.  Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại / Nguyễn 

Văn Nhật, Trần Đức Cường, Nguyễn Trọng Phúc.... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 

708tr. : ảnh ; 27cm   

       ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học   

       Tóm tắt: Giới thiệu về chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của ý chí 

và sức mạnh Việt Nam   

       Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.008118  

Kho Mượn: MV.043831-43832    

14.  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 238tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Giới thiệu những dự báo của người nước ngoài về sự thất bại của 

Pháp tại Điện Biên Phủ. Ký ức của những người Pháp trực tiếp tham gia cuộc chiến 

tại Điện Biên Phủ. Góc nhìn của nhân dân Pháp và thế giới về Điện Biên Phủ và 

chiến tranh Đông Dương   

         Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305T  

  Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.033252 ; VN.031931 

Kho Mượn: MV.042409-42410; MV.040175-40176 

Kho lưu động: LD.019397; LD.008537, LD.008539-8540    

15.  Chiến thắng Điện Biên Phủ sự kiện - hỏi và đáp. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2014. - 206tr. ; 20cm   

        Tài liệu tham khảo tr. : 203 - 205   

        Tóm tắt: Trình bày dưới dạng các câu hỏi và trả lời gắn ngọn về toàn bộ diễn 

biến của chiến cục Đông Xuân1953 - 1854 mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện 

BIên Phủ cho đến khi hiệp định Giơnevơ được ký kết   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.032583  

Kho Mượn: MV.040166-40167    

16.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 - giảng dạy và học tập trong nhà 

trường phổ thông / Nguyễn Thị Côi (ch.b), Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Thế 

Bình.... - H. : Đại học Sư phạm, 2014. - 219tr. ; 24cm         

        ĐTTS ghi : Ấn phẩm đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4)   
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Tóm tắt:  Cuốn sách hướng dẫn các hoạt động dạy học về chiến thắng lịch 

sử Điện Biên Phủ năm 1954 trong môn lịch sử ở trường phổ thông và những mẩu 

chuyện, tư liệu về sự kiện, nhân vật trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.   

         Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305T  

  Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.007695    

17.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phủ /  Hồ Chí Minh, Nghiêm Đình Vỳ, Bùi Đình Phong... ; S.t., b.s.: 

Nguyễn Đức Cường.... - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 446tr. ; 27cm. - (Kỷ niệm 

60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến 

dịch lịch sử Điện Biên Phủ; một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các 

tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như các bài 

viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041092/CH500T  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.007878   

18.  Chuyện những người làm nên lịch sử- hồi ức Điện Biên Phủ 1954-2009 / Đào 

Thanh Huyền, Phạm Thuỳ Hương, Phạm Hoàng Nam...b.s.. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2009. - 239tr. : ảnh ; 28cm   

        Tóm tắt: Gồm những trang hồi ức kể về những sự kiện lịch sử và những người 

trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trên chiến hào trong 

trận đánh vĩ đại, rồi sau đó họ quay lại chiến trường xưa để xây dựng, nuôi dưỡng, 

phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, trở thành mảnh đất giàu đẹp   

Ký hiệu môn loại: 959.704/CH527N  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.004800  

Kho Tra Cứu: TC.000841    

19.  Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2004. - 355tr. ; 21cm   

        Tóm tắt: Giới thiệu một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng về 

chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ và những trang 

hồi ức của ông.   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21+V24/Đ103T  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.017070    

20.  Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ / Chỉ đạo thực hiện: 

Phạm Quang Định, Phạm Bá Toàn, Đăng Văn Lâm. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. 

- 355tr. ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21+V24/Đ103T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.017450  

Kho Mượn: MV.010134; PM.027203-27204  

Kho lưu động: CM.001613    
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21.  Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2004. - 285tr. ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: 959.704/Đ103T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.017071  

Kho Mượn: MV.010135; PM.027202  

Kho lưu động: LD.016240    

22.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2004. - 563tr. ; 27cm   

        Tóm tắt: Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự phát triển tất yếu của cuộc chiến 

tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp xâm lược và can thiệp 

của đế quốc Mỹ; là điểm hẹn mà lịch sử dành cho những cuộc chiến tranh xâm lược 

trong thời đại ngày nay.   

       Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ103T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.002416  

Kho Mượn: MV.010136; PM.027207  

Kho Lưu động: LD.015572    

23.  Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi : Tuyển các bài đăng trên Báo Nhân 

dân / B.s.: Ngọc Thanh, Huy  

Thắng, Vũ Kim.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 562tr. : 52tr. ảnh ; 24cm   

       ĐTTS ghi: Báo Nhân dân, Phụ lục: tr. 761-863 

Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết đăng trên Báo Nhân dân về chiến thắng Điện 

Biên Phủ, ý nghĩa và bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ  

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.007577    

24.  Điện Biên Phủ - sự kiện, tư liệu / Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh sưu tầm và 

b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 186tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.017449  

Kho Mượn: MV.010139; PM.027213-27214   

25.  Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thanh Bình, Vũ 

Văn Đôn.... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. 

- 537tr. : ảnh ; 24cm           

        Phụ lục: tr. 485-537   

      Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu, tổng kết nêu rõ tầm vóc vĩ đại 

và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và 

nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.008707  
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26.  Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thanh Bình, Vũ 

Văn Đôn.... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin - Truyền thông, 2014. 

- 540tr. ; 24cm   

       Tóm tắt: Sách giới thiệu về trận đánh thế kỷ Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.007730  

Kho Mượn: MV.040321; NF.000781    

27.  Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Tuyển chọn và b.s: Hoàng Minh Thảo 

(ch.b.), Bằng Việt, Lê Huy Hòa.... - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 853tr. ; 24cm   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.002201  

Kho Mượn: MV.010140; PM.027215, PM.027217  

Kho lưu động: LD.015511    

28.  Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ / Tuyển chọn và b.s: Hoàng Minh Thảo 

(ch.b.), Bằng Việt, Lê Huy  

Hòa.... - Tái bản có sửa chữa. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 868tr. ; 24cm   

       Tóm tắt: Sách giới thiệu về trận đánh thế kỷ Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.007702  

                    Kho Mượn: MV.040322; NF.000501   

29.  Điện Biên Phủ : Qua các bài báo viết tại mặt trận. - H. : Quân đội nhân dân, 

1960. - 287tr. ; 24cm  

          Tóm tắt: Ôn lại lịch sử vĩ đại của Điện Biên Phủ và ghi chép những quá trình 

và những hình ảnh đẹp đẽ của quân dân ta trong chiến dịch 

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.000063  

Kho lưu động: CM.024685    

30.  Điện Biên Phủ : Tuyển tập hồi kí / Đinh Xuân Dũng(ch.b.), Hữu Mai, Phạm 

Hồng Cư.... - H. : Chính  

trị Quốc gia, 2004. - 1053tr. ; 24cm   

        ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ   

        Tóm tắt: Tập hợp những trang hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã 

từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học nhà báo, các văn 

nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký tâm huyết với nội dung phong 

phú, sinh động đã phác họa và tái hiện bức tranh hoàn hảo của chiến dịch Điển Biên 

Phủ năm 1954 

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.004904  
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Kho Mượn: MV.040279; PM.055313-55314  

Kho lưu động: LD.008552, LD.008676    

31.  Điện Biên Phủ bài ca bất diệt / Huy Linh s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2016. - 

317tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết cũng như sự tổng hợp những tư liệu đã có, 

theo một hệ thống logic của chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.036837  

Kho Mượn: MV.052916-52917    

32. Điện Biên Phủ hội nghị Giơnevơ : Văn kiện Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2014. - 561tr. ; 24cm  

         Tóm tắt: Gồm những văn kiện quan trọng của Đảng, những bài nói, bài viết 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, về Điện Biên 

Phủ và hội nghị Giơnevơ 

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.007576   

33.  Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại / B.s.: Phạm Gia Đức, Nguyễn Duy Tường, 

Võ Tá Tao, Bùi Thu Hương. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 497tr. ; 27cm   

Tóm tắt: Một số bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước, quân đội về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.002501  

Kho Mượn: MV.010138; PM.027210  

Kho lưu động: LD.015571    

34. Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện / Đỗ Chí, Đình Báo, Nguyễn Sản... ; Vũ Hải 

Đăng s.t.. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 296tr. ; 21cm   

        Tóm tắt: Đăng một số bài viết của phóng viên mặt trận, của những người trong 

cuộc về những tấm gương anh hùng, bất khuất trên khắp các nẻo đường chiến dịch 

và chính trong chiến dịch, đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1954 tới nay   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031924  

Kho Mượn: MV.040270-40271  

Kho lưu động: CM.019227; LD.008547-8548, LD.019277   

35.  Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu / B.s.: Phạm Gia Đức (ch.b.), Nguyễn 

Duy Tường, Võ Tá Tao, Bùi Thu Hương. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 

2014. - 552tr. ; 24cm          

Phụ lục: tr.509-549     

Tóm tắt: Cuốn sách gồm bốn phần chính: Điện Biên trong lịch sử. Chiến cuộc 

Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Một số bài viết của Chủ tịch  
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Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về chiến thắng 

Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.031939  

36.  Điện Biên Phủ trang sử anh hùng. - H. : Quân đội nhân dân Việt Nam, 1984. - 

110tr. ; 31cm  

Ký hiệu môn loại: 9(V)21(084)+761.5/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.000913    

37.  Điện Biên Phủ trận đánh thế kỷ / Hoàng Minh Thảo (ch.b.), Bằng Việt, Lê Huy 

Hoà.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 853tr. ; 24cm   

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 như: 

Công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến, quyết định chiến lược, chiến thuật và 

những trận chiến đấu oanh liệt của nhân ta, quân đội ta.   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.002197    

38. ĐỖ SÂM.  Điện Biên Phủ ký ức 60 năm / Đỗ Sâm. - H. : Quân đội nhân dân, 

2014. - 215tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những câu chuyện người thật việc thật 

góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ như sự chỉ đạo của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, việc kéo pháo qua đèo, hoạt động của các lực lượng quân sự, đánh 

thắng ở đồi Độc Lập, bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri...   

       Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031933  

Kho Mượn: MV.040264-40265  

Kho lưu động: LD.008545-8546    

39. ĐỖ THIỆN.  Tiếng sấm Điện Biên Phủ : Dư luận thế giới về chiến dịch Điện 

Biên Phủ / Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh. - H. : Quân đội nhân dân, 1974. - 405tr. ; 

19cm   

        Tóm tắt: Chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận quyết chiến chiến lược có ý 

nghĩa quyết định, địch cũng như ta, đều dốc sức ra để giành lấy phần thắng. Cuối 

cùng, thắng lợi đã về phía quân dân Việt Nam   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/T306S  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.001021    

40. FALL, BERNARD B..  Điện Biên Phủ một góc địa ngục / Bernard B. Fall ; Vũ 

Trấn Thủ dịch. - H. : Công ty văn hoá Phương Nam; Công an Nhân dân, 2004. - 

816tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B 

Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047057    
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41. HOÀNG LÂM.  Điện Biên Phủ - Một kỳ quan lịch sử / Hoàng Lâm. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2014. - 275tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

Tóm tắt: Khái quát sự kiện, nội dung, thực trạng, tình hình phục hồi, tôn tạo 

các di tích lịch sử liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031929  

Kho Mượn: MV.040268-40269; PM.071106-71107  

Kho lưu động: LD.008493    

42. HOÀNG MINH PHƯƠNG.  Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ / Hoàng Minh Phương. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 192tr. ; 21cm. - (Kỷ 

niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Trình bày về sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc đấu 

tranh chống hữu khuynh tiêu cực, những chỉ đạo chiến lược làm nên chiến thắng 

Điện Biên Phủ  Ký hiệu môn loại: 959.7041/S552M  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031937  

Kho Mượn: MV.041140-41141; PM.071122-71123    

43.  Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ / S.t., b.s.: Phạm Huy Dương, Nguyễn 

Văn Minh, Đậu Xuân Luận. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 200tr. ; 21cm   

        Thư mục; 188-192   

        Tóm tắt: Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và quá trình chuẩn bị của chiến 

dịch Điện Biên Phủ. Diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên 

Phủ. Một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/H428Đ  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031927  

Kho Mượn: MV.040593-40594; PM.071102-71103  

Kho lưu động: LD.008558-8559    

44.  Kể chuyện Điện Biên Phủ / Lời: Hữu Mai ; Tranh: Huy Toàn. - H. : Kim Đồng, 

2016. - 52tr. : tranh vẽ ; 16cm   

Ký hiệu môn loại: 959.704/K250C  

Số ĐKCB:  Kho lưu động: LDTN.000613-614  

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.026348-26349 

45.  Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 / Nguyễn Văn Khoan b.s., s.t.. - H. : 

Thông tin và Truyền thông,  

2009. - 161tr. ; 21cm           

       Tóm tắt: Gồm những bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến 

và những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ. Báo chí Việt Nam 

đăng tin về Điện Biên Phủ và báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/K250C  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.024743, VN.025317  
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Kho lưu động: LD.008561-8562, LD.015633-15634    

46.  Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 / Nguyễn Văn Khoan b.s., s.t.. - H. : 

Thông tin và Truyển thông, 2009. - 161tr. ; 21cm           

       Tóm tắt: Gồm những bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến 

và những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ. Báo chí Việt Nam 

đăng tin về Điện Biên Phủ và báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/K250C  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.040997-40998  

     Kho lưu động: CM.004943; LD.019820    

47.  Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ (1954-2004). - H. : [Knxb], 2004. - 278tr. ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: 959.704/K600Y  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.033107  

Kho Mượn: MV.041003-41004; PM.044623-44624  

48. LÊ MẠNH THÁI.  Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp : Hồi 

ký / Lê Mạnh Thái. - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 2013. - 204tr. ; 21cm   

        Tóm tắt: Tác giả ghi lại các sự kiện về Điện Biên Phủ, nhằm cung cấp cho 

chúng ta một số chi tiết quan trọng về những ngày tháng ghi nhớ ấy   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031926  

Kho Mượn: MV.040272-40273  

Kho lưu động: LD.008549-8550    

49.  Mấy vấn đề chiến thắng Điện Biên Phủ. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 307tr. ; 

19cm  

        Tóm tắt: Làm sáng tỏ hơn những quy luật, bài học và kinh nghiệm của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên 

Phủ   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/M126V  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.002449  

Kho Mượn: MV.010148; PM.027229-27230    

50.  50 năm  chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / Trần Quốc Hùng: b.s.. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 179tr. : Tranh ; 29cm   

        Ký hiệu môn loại: 959.7041022/N114M  

 Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.000214    

51.  55 năm hồi ức về những anh hùng làm nên lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 

7/5/2009). - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 179tr. : ảnh ; 26cm   

        Tóm tắt: Gồm những bức ảnh miêu tả chân thực, sống động về cả quân Pháp 

và bộ đội ta trong trận chiến tại Điện Biên Phủ năm 1954, qua đó thấy được tính  
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chất khốc liệt của trận chiến và sự anh dũng, quật cường của quân ta, vượt qua mọi 

gian khổ, hy sinh để đến được chiến thắng cuối cùng   

         Ký hiệu môn loại: 959.7041/N114M  

 Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.000859    

52. NGÔ VĂN GIÁP.  Điện Biên Phủ / Ngô Văn Giáp. - In lần thứ 3. - H. : Quân 

đội nhân dân, 1964. - 302tr. ; 19cm. - (Có bổ sung và thêm phụ lục)   

        Tóm tắt: Âm mưu mới của địch; Tình hình địch và chủ trương tác chiến của 

ta; Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ; ý nghĩa to lớn và bài học thắng lợi của 

chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.001554   

53. NGUYỄN KHẮC CẦN.  Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ = De DaNang à Diên 

Biên Phu / Nguyễn Khắc  

Cần; Phạm Viết Thực. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 256tr. ; 27cm   

        Tóm tắt: Tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp, 

kể từ lúc quân Pháp xâm lược bắn những viên đạn đầu tiên vào cửa biển Đà Nẵng 

1858 đến khi phải kéo cờ trắng chống nhân dân hàng tại Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/T550Đ  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.001964  

Kho Mượn: MV.010172; PM.027293  

Kho lưu động: LD.015396    

54. NGUYỄN VĂN KHOAN.  Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí / Nguyễn 

Văn Khoan (ch.b.), Hồng Lan, Hồng Dung. - H. : Văn học, 2014. - 351tr. ; 21cm. - 

(Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện lịch sử. Tư liệu lịch sử qua báo quân đội nhân 

dân xuất bản ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ và các tư liêu lịch sử báo chí Pháp về 

trận chiến Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031936  

Kho Mượn: MV.040274-40275; PM.071120-71121 

55. PHẠM HÙNG. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam hướng tới lễ kỷ niệm 56 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đại lễ 1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Phạm Hùng(ch.b.), Phạm Nguyệt, Công Tấn.... - 24cm           

T.1. - 2010. - 603tr.   

        Tóm tắt: Sách giúp chúng ta tìm hiểu tiến trình của lịch sử cũng như tri ân 

những bậc tiền bối, những vị anh hùng cách mạng đã có công dựng nước và giữ 

nước. Giáo dục cho giới trẻ truyền thống đấu tranh kiên cường chống ngoại xâm của 

dân tộc Việt Nam.   

         Ký hiệu môn loại: 959.7/T310H  
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Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.005143  

Kho Mượn: MV.040433; PM.056396    

56. PHẠM HÙNG. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam hướng tới lễ kỷ niệm 56 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đại lễ 1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Phạm Hùng(ch.b.), Phạm Nguyệt, Công Tấn.... - 24cm           

T.2. - 2010. - 575tr.   

        Tóm tắt: Sách giúp chúng ta tìm hiểu tiến trình của lịch sử cũng như tri ân 

những bậc tiền bối, những vị anh hùng cách mạng đã có công dựng nước và giữ 

nước. Giáo dục cho giới trẻ truyền thống đấu tranh kiên cường chống ngoại xâm của 

dân tộc Việt Nam.   

        Ký hiệu môn loại: 959.7/T310H  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.005144  

Kho Mượn: MV.040434; PM.056397    

57. PHAN NGỌC LIÊN.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ = Toàn thư / Phan 

Ngọc Liên tuyển chọn. - H. : Từ điển bách khoa, 2004. - 729tr. ; 21cm   

        Tóm tắt: Điện Biên Phủ tên một vùng đất hẻo lánh trên miền tây bắc xa xôi, 

nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược giữa quân và dân ta với quân xâm lược Pháp, 

nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã.   

Ký hiệu môn loại: 959.704/CH305T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.015395  

Kho Mượn: MV.010131; PM.027198  

Kho lưu động: LD.009257  

58. ROY, JULES.  Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp / Jules Roy; Bùi 

Trân Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994. - 979tr. ; 

21cm   

Ký hiệu môn loại: 9(V)24+N(522)4=V/TR121Đ  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.014720    

59.  60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ / Trịnh Như, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn 

Thị Mai.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 371tr. ; 24cm   

        ĐTTS ghi: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh viện lịch sử Đảng   

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự 

chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và những người lãnh đạo 

chiến dịch; vai trò của các lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ.   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/S111M  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.007757    

60. THÉP MỚI.  Từ Điện Biên Phủ đến 30-4 / Thép Mới. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 1985. - 475tr. ; 19cm   
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Tóm tắt: Những sự kiện ở chiến trường Điện Biên Phủ và chiến trường Miền 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến đại thắng mùa xuân 1975   

         Ký hiệu môn loại: 9(V)21+9(V)244/T550Đ  

  Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.004923  

Kho Mượn: MV.010151; PM.027233-27234  

Kho lưu động: CM.002331    

61. THÉP MỚI.  Viết về Điện Biên Phủ / Thép Mới. - Tái bản. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2014. - 142tr. ; 20cm   

        Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết về mảnh đất, con người và những sự kiện 

gắn với Điện Biên Phủ, đặc biệt là những bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ của 

nhân dân Việt Nam và sự thất bại của thực dân Pháp   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/V308V  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.032585  

Kho Mượn: MV.041256-41257  

Kho lưu động: LD.008565, LD.020150    

62.  Thiên sử vàng Điện Biên Phủ 1954-2004. - H. : Thông tấn, 2004. - 173tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Hàng trăm bức ảnh tư liệu quý với lời dẫn súc tích thể hiện những 

vấn đế cơ bản về quá trình dẫn đến chiến thắng, diễn biến chiến dịch, kết quả, ý 

nghĩa và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng nước ta và 

thế giới   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/TH305S  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.006763  

Kho Mượn: MV.010156; PM.027239  

Kho lưu động: LD.015831    

63.  Tìm hiểu 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) / Tài 

Thành, Vũ Thanh s.t., b.s.. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 399tr. ; 27cm   

        Tóm tắt: Trình bày và giới thiệu tổng quan chiến dịch Điện Biên Phủ về: Nghệ 

thuật quân sự; Hồi ức của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp; Ký ức cảm động và hào 

hùng của các chiến sĩ Điện Biên Năm xưa; Chiến dịch Điện Biên phủ- âm vang bản 

hùng ca (13/3/1954-7/5/1954)...   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/T310H  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.007696    

64. TRƯỜNG CHINH.  Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / 

Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1984. - 29tr. ; 20cm   

        Tóm tắt: Trình bày bài diễn văn quan trọng của đồng chí Trường Chinh trong 

buổi lễ kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức trọng 

thể tại Hà Nội ngày 7 tháng 5 năm 1984  

         Ký hiệu môn loại: 9(V)2+3K5/K600N  

  Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.004710  
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Kho Mượn: MV.009607; PM.027161-27162   

65.  Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập / Nguyễn Hữu Đức, Phạm Ngọc Linh 

tuyển chọn và b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 127tr. ; 27cm   

       Tóm tắt: Khẳng định ý chí quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do, 

toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam   

Ký hiệu môn loại: 9(V)244/T550Đ  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.001107  

Kho Mượn: MV.052134    

66.  Từ Điện Biên Phủ đến hiệp định Giơ-Ne-Vơ: Nhìn từ khía cạnh Quốc tế. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội,  

2015. - 415tr. ; 24cm   

        ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học khoa học và nhân văn   

        Tóm tắt: Giới thiệu Hiệp định Giơnevơ. Việc thi hành Hiệp định Giơnevơ về 

phía chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và về phía các nhà đương cục miền 

Nam Việt Nam. Thống nhất nước Việt Nam quan hệ tốt đến sự củng cố hoà bình ở 

Việt Nam và Đông Nam Á  

Ký hiệu môn loại: 959.7041/T550Đ  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.008966  

Kho Mượn: MV.047910-47911    

67.  Việt Nam - Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại. - H. : Sự thật, 1984. - 

131tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nhận xét của các đồng chí và bạn bè của chúng ta 

trên thế giới về Việt Nam, về chiến thắng Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/V308N  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.004442  

Kho Mượn: MV.010153; PM.027235-27236    

68. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên 

Phủ / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2014. - 616tr. : ảnh ; 24cm       

        Tóm tắt: Một số bài viết, tác phẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến 

dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức của Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp. Một số tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử   

Ký hiệu môn loại: 959.7042/Đ103T  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.031940    

69. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử / Võ Nguyên Giáp. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 332tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Trình bày về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ chủ trương của 

ta, tình hình rối ren của quân địch đến những yếu tố bên ngoài tạo điều kiện cho  
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chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm rút ra từ 

chiến dịch này   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031934 

Kho Mượn: MV.040266-40267; PM.071114-71115 

70. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 8. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2014. - 400tr. ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031938  

Kho Mượn: MV.040263; PM.071128    

71. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2. - H. : 

Sự thật, 1976. - 80tr. ; 19cm   

        Tóm tắt: Tìm hiểu và nhận định đầy đủ những chiến công oanh liệt của quân 

và dân ta về chiến thắng Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.010137; PM.027209    

72. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2010. - 474tr. : ảnh ; 22cm   

        Tóm tắt: Sách không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, 

chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm 

chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305P  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VV.006148  

Kho Mượn: MV.040278; PM.057953 

73. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 6, có bổ 

sung. - H. : Quân đội nhân dân, 1979. - 392tr. ; 19cm   

        Tóm tắt: Sách không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, 

chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm 

chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng   

Ký hiệu môn loại: 9(V)2/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.003693  

Kho Mượn: MV.010098, MV.010112; PM.027118-27119    

74. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 3, có bổ 

sung và thêm phụ lục. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 301tr. ; 19cm   

        Tóm tắt: Tìm hiểu và nhận định đầy đủ những chiến công oanh liệt của quân 

và dân ta về chiến thắng Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 9(V)21/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho lưu động: CM.024042    
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75. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử / Võ Nguyên Giáp ; Hữu 

Mai thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 476tr. ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: 959.7041092/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.013007, VN.014260  

Kho Mượn: MV.013857; PM.028522  

Kho lưu động: LD.019979    

76. VŨ NHƯ KHÔI.  Chiến dịch Điện Biên Phủ - Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ 

Việt Nam / Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Hữu, Trần Thị Thái. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2014. - 251tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)          

         Tóm tắt: Trình bày quá trình Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc 

kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, tiếp đến lãnh 

đạo thắng lợi chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ   

Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305D  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031930  

Kho Mượn: MV.040096-40097; PM.071108-71109  

Kho lưu động: LD.008485, LD.008495    

 

QUÂN SỰ 

 
77.  Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Sông Lam, Dũng Quyết 

s.t., b.s.. - H. : Văn học, 2014. - 131tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ)   

        Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời cách mạng của các tướng lĩnh Việt 

Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, 

Nguyễn bằng Giang...   

Ký hiệu môn loại: 355.0092/T561L  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.031935  

Kho Mượn: MV.021352-21353  

 

THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

78.  Điện Biên Phủ Thư mục sách, báo, tạp chí : Ngoài nước / Bản thảo: Đỗ Gia 

Nam (ch.b), Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 

2005. - 235tr. ; 24cm   

        ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ   

        Tóm tắt: Gồm các tài liệu báo chí, sách bằng các tiếng Pháp, Anh, Nga viết 

về chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ   
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       Ký hiệu môn loại: 016.9597041/Đ305B  

       Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005011  

          Kho Mượn: MV.015206-15207; PM.055215-55216   

 79.  Điện Biên Phủ thư mục sách, báo, tạp chí : 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 789tr. ; 24cm   

      Ký hiệu môn loại: 016:9/Đ305B  

      Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.002196    

80.  Điện Biên Phủ Thư mục sách, báo, tạp chí : Trong nước / Đỗ Gia Nam (ch.b.), 

Phạm Thế Khang, Nguyễn Đăng Vinh, Dương Thị Hồng... bản thảo. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2004. - 789 : ảnh ; 24cm   

        ĐTTS ghi: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ   

        Tóm tắt: Gồm các tài liệu báo chí, sách bằng tiếng Việt viết về chiến thắng 

lịch sử Điện Biện Phủ   

        Ký hiệu môn loại: 016.9597041/Đ305B  

        Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004312  

Kho Mượn: MV.015208, MV.015658; PM.055217-55218 

Kho lưu động: CM.004835; LD.009615, LD.019381 

 

TÁC PHẨM VĂN HỌC 
 

81. Bài ca Điện Biên Phủ : Tập truyện / Đỗ Chi, Dũng Hà, Nguyễn Minh Châu.... - 

H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 201tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: V23/B103C 

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.004840 

Kho Mượn: MV.011881; PM.029526-29527   

82. BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN. CỤC VĂN HÓA THÔNG TIN CƠ SỞ.  Thắm 

mãi sắc hoa ban : Kịch bản thông tin lưu động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004) / Bộ văn hóa Thông tin. Cục văn hóa 

Thông tin cơ sở.. - H. : Cục văn hóa Thông tin, 2004. - 151tr. ; 21cm  

 Ký hiệu môn loại: V22/TH114M 

 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.016631.   

83. Đánh lấn : Tập hồi kí Điện Biên Phủ / Trần Đức Kỳ, Hồ Phương, Trần Độ...; 

Dân Hồng ghi. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 151tr. ; 19cm 

 Ký hiệu môn loại: V24/Đ107L 

 Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.001746 

Kho Mượn: MV.013843; PM.028494-28495   

84. Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài / Nguyễn Đăng Vinh ch.b., b.s., 

sưu tầm. - H. : Lao động, 2004. - 322tr. ; 19cm 
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 Ký hiệu môn loại: V24+9(V)21/Đ305B 

 Kho Đọc: VN.017455   

85. Đồng đội Điện Biên Phủ ngày ấy, bây giờ / Hoàng Minh Phương, Hoàng Nghĩa 

Khánh, Nguyễn An.... - H. : Công an nhân dân, 2004. - 319tr. ; 20cm 

 Ký hiệu môn loại: V24/Đ455Đ 

 Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.017452 

Kho Mượn: MV.013868; PM.028552-28553  

86. Hàng rào cuối cùng : Tập hồi kí Điện Biên Phủ / Vũ Thành kể ; Hùng Quang, 

Cao Tiểu Đức...; Hồ Phương ghi. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 148tr. ; 19cm 

 Ký hiệu môn loại: V24/H106R 

 Số ĐKCB:   Kho Đọc: VN.000870 

Kho Mượn: PM.028628-28629 

Kho Lưu động: CM.024740   

87. Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử : Hồi ức / Hoàng Văn Thái; Trần Trọng Trung 

thể hiện. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân Đội nhân dân, 2001. - 163tr 

; 21cm 

 Ký hiệu môn loại: V24/Đ305B 

 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.014073 

Kho Mượn: MV.013856; PM.028520-28521  

88.  Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, 

Vũ Lăng...; Hữu Mai ghi. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 293tr. ; 19cm   

 Ký hiệu môn loại: V24/M458V  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.048029; PM.028853 

89. 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ / Ban chỉ đạo b.s.: Nguyễn Tiến Năng, Bùi 

Đức Tuệ, Nguyễn Đình Toản; ch.b.: Trần Khắc Lộng. - H. : Lao động, 2004. - 271tr. 

; 21cm   

        ĐTTS ghi: Ban liên lạc hai đội 34 - 40 Đoàn thanh niên xung phong Trung 

ương   

        Ký hiệu môn loại: V24+9(V)21/N114M  

        Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.017451  

90. 55 ngày bão táp : Tập thơ văn kỷ niệm mười năm chiến thắng Điện Biên Phủ / 

C.B., Chính Yên, Chu Phác.... - H. : Văn học, 1964. - 233tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: V2/N114M  

Số ĐKCB:  Kho Đọc:VN.000177, VN.001208 

Kho Mượn: MV.011121; PM.034883-34884   

91. NGUYỄN TRÍ VIỆT.  Những ngày Điện Biên Phủ : Hồi kí / Nguyễn Trí Việt. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 153tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: V24/NH556N  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.015372, VN.017434  
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Kho Mượn: MV.048135; PM.029051-29052; PM.029049    

92. Nửa thế kỉ Điện Biên : Tuyển tập thơ - nhạc : Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Vương Anh.... - H. : Thanh niên, 2005. - 302tr. ; 

21cm   

       Ký hiệu môn loại: V21+781.12/N551T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.018071  

Kho Mượn: MV.011485 ; PM.034926-34927    

93. PHẠM CHÍ NHÂN.  Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ / Phạm Chí 

Nhân. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 262tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: V24/Đ103Đ  

Số ĐKCB: Kho lưu động: CM.001242   

94. PHAN VĂN TÙNG.  Lớn lên với Điện Biên : Hồi kí Điện Biên Phủ / Phan 

Văn Tùng; Văn Phan ghi. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 139tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: V24/L464L  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.000674  

Kho Mượn: MV.013985 ; PM.028784  

Kho lưu động: CM.024499 

95. Vài hồi ức về Điện Biên Phủ : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, Vũ 

Lăng.... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm   

       T.1. - 1977. - 292tr.   

Ký hiệu môn loại: V24/V103H  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.002638    

96. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, Vũ 

Lăng... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm   

       T.1. - 1964. - 293tr.   

Ký hiệu môn loại: V24/M458V  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.001516  

97. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, Vũ 

Lăng... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm   

       T.2. - 1964. - 293tr.   

Ký hiệu môn loại: V24/M458V  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.001534   

98. Vài hồi ức về Điện Biên Phủ : Hồi ký / Phạm Kiệt, Nguyễn Thanh Bình, Mạc 

Ninh.... - H.: Quân đội nhân dân. - 19cm   

       T.2. - 1973. - 400tr.   

Ký hiệu môn loại: V24/V103H  

Số ĐKCB:  Kho Mượn: MV.048299; PM.029383    
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99. THÉP MỚI.  Điện Biên Phủ - một danh từ Việt Nam : Bút kí / Thép Mới. - H. : 

Văn học, 1965. - 93tr. ; 19cm   

Ký hiệu môn loại: V24/Đ305B  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.001171  

Kho Mượn: MV.013859; PM.028531-28532    

100. TRẦN ĐỘ. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Trần Độ (ch.b); Mai Trọng 

Thường, Trần Cư, Hữu Mai... viết; Đoàn Trung Hy... sưu tầm, nghiên cứu tài liệu. 

- H.: Quân đội nhân dân. - 19cm           T.1. - 1964. - 367tr.   

Ký hiệu môn loại: V24/CH305T  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.013788    

101. TRẦN ĐỘ. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Trần Độ (ch.b); Mai Trọng 

Thường, Trần Cư, Hữu Mai... viết; Đoàn Trung Hy... sưu tầm, nghiên cứu tài liệu. 

- H.: Quân đội nhân dân. - 19cm            

       T.2. - 1965. - 345tr.   

Ký hiệu môn loại: V24/CH305T  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.013789    

102.  Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Tú Mỡ.... - H. : 

Văn học, 2004. - 899tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: VT+V21/T527T  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.015487, VN.017641 

103. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử : Hồi ức / Võ Nguyên 

Giáp; Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - .H : Quân đội nhân 

dân, 2001. - 452tr ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: V24/Đ305B  

Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.013858; PM.028523-28524    

104. VÕ NGUYÊN GIÁP.  Đường tới Điện Biên Phủ : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; 

Hữu Mai thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 1999. - 427tr. ; 21cm   

       Ký hiệu môn loại: V24/Đ561T  

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.012509, VN.014259  

Kho Mượn: MV.013878; PM.028575       

 105. Bài ca bất tử : Cuộc thi sáng tác thơ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ và 55 năm Đường Trường Sơn / Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Ngọc Hưng, Tô 

Hoàn.... - H. : Thanh niên, 2014. - 215tr. ; 21cm   

Ký hiệu môn loại: 895.92210804/B103C 

Số ĐKCB:  Kho Đọc: VN.035094 

Kho Mượn: MV.046445-46446.  

  


